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HỌ VÀ TÊN:……………………………………......... 

CHÒM SAO – SAO:……………………………….... 

SỐ BÁO DANH:…………………...……………....… 

ĐIỂM THI: ................................................................... 

 

THI HUẤN LUYỆN & NÂNG BẬC  

Môn Thi: Kiến Thức – Nơ Bướm 1 
Thời gian:______ 

A. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG 
I. NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ SAO BẮC ĐẨU 

1. Sao Bắc Đẩu làm lễ ra mắt vào ngày tháng năm  nào? Tại đâu? 

A. 29/6/2007, tại Công viên Gia Định 

B. 29/7/2007, tại Công viên 30/4 

C. 08/8/2007, tại Công viên 30/4   

D. 08/8/2007, tại Công viên Tao Đàn 

 

2. Các bài hát khi thực hiện nghi lễ chào cờ của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu: 

A. Quốc Ca 

B. Hội Ca 

C. Hành Khúc Sao Bắc Đẩu 

D. Câu A, B, C đều đúng 

 

3. Tổng trưởng của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu TP. Hồ Chí Minh là: 

A. Anh Phan Minh Thành  

B. Anh Huỳnh Văn Toàn 

C. Anh Võ Hoài Trung 

D. Anh Nguyễn Văn Hải 

 

4. Logo của Sao Bắc Đẩu gồm có những hình ảnh 

A. Bến Nhà Rồng và hình Bác Hồ 

B. Cờ Tổ Quốc Việt Nam 

C. Chữ SBĐ cách điệu (Viết tắt của Sao Bắc Đẩu) 

D. Câu A, B & C đều đúng 

 

5. Linh vật biểu trưng của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu TP. Hồ Chí Minh là: 

A. Con ong 

B. Con bướm 

C. Con sói  

D. Ngôi sao 
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6. Khẩu hiệu của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu là: 

A. Dũng cảm – Yêu nước – Hào hiệp – Cao thượng 

B. Cao thượng – Dũng cảm – Yêu nước – Hào hiệp 

C. Yêu nước – Dũng cảm – Hào hiệp – Cao thượng 

D. Vì tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh – Thanh niên: Tiến! 

 

7. Nhạc và lời Bài hát “Hành Khúc Sao Bắc Đẩu” là của tác giả nào? 

A. Đặng Quốc Trương – Huỳnh Văn Toàn – Nguyễn Tri Khương 

B. Huỳnh Toàn 

C. Nguyễn Tri Khương 

D. Đặng Quốc Trương  

 

II. NHỮNG HÀNH TRANG ĐỂ ĐI SINH HOẠT SAO BẮC ĐẨU 
8. Trang phục quy định khi đi sinh hoạt của các thành viên Sao Bắc Đẩu: 

A. Áo quần (váy) Sao Bắc Đẩu 

B. Cà vạt polo + nón có đầy đủ cờ tổ quốc Việt Nam và huy hiệu Bác Hồ 

C. Giày bata trắng + vớ trắng 

D. Câu A, B và C đều đúng 

 

9. Các vật dùng cần thiết phải có trong ba lô khi đi sinh hoạt tại Tổng đoàn 

Sao Bắc Đẩu: 

A. Áo mưa 

B. Chai nước uống 

C. Cờ Semaphore, sổ tay, bút viết, sổ tài liệu huấn luyện, sổ bài hát, dây dù… 

D. Câu A, B và C đều đúng  

 

III. VĂN HÓA – LỊCH SỬ DÂN GIAN 
10.  Bản đồ địa lý Việt Nam có hình dạng nào? 

A. Chữ S 

B. Chữ X 

C. Chữ L 

D. Cả 3 đều sai 

 

11. Câu nói: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng 

nhau giữ lấy nước” là của ai? 

A. Hồ Chí Minh 

B. Tôn Đức Thắng 

C. Phạm Văn Đồng 

D. Võ Văn Kiệt 

 

IV. HÀNH TRANG CUỘC SỐNG 
12. Theo bạn, những hành động, việc làm nào sau đây thể hiện tình cảm kính 

già, yêu trẻ: 

A. Chào hỏi, xưng hô lễ phép với người già. 

B. Dùng hai tay khi đưa vật gì đó cho người già. 
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C. Đọc truyện cho em nhỏ nghe. 

D. Câu A, B và C đều đúng 

 

13. Trong những việc làm nào dưới đây, việc làm nào thể hiện sự tôn trọng 

phụ nữ: 

A. Khi lên xe ô tô, luôn nhường cho các bạn nữ lên xe trước. 

B. Giúp bạn nữ trong những công việc nặng nhọc 

C. Không thích làm chung với các bạn nữ trong công việc tập thể. 

D. Câu A và B đều đúng 

 

V. KHOA HỌC THƯỜNG THỨC GIA ĐÌNH – TỰ NHIÊN – XH  
14. Cần phải hạn chế sử dụng túi nylon và chai nhựa vì: 

A. Dùng túi nylon đựng đồ ăn nóng sẽ sinh ra nhiều chất độc hại cho cơ thể 

B. Túi nylon và chai nhựa rất khó phân hủy trong tự nhiên. Mất hàng trăm năm 

để túi nylon và chai nhựa có thể tự phân hủy. 

C. Túi nylon chứa nhiều thành phần độc hại với sức khỏe của con người và môi 

trường. Khi đốt túi nylon sẽ sinh ra những khí cực độc gây nhiều bệnh nghiêm 

trọng cho con người 

D. Câu A, B và C đều đúng 

 

15. Để ngăn ngừa bệnh sốt xuất huyết phải làm: 

A. Tiêu diệt muỗi, lăng quăng (bọ gậy) 

B. Mắc màn (mùng) khi đi ngủ để không bị muỗi đốt (chích) 

C. Cho người bệnh nằm trong màn (mùng) 

D. Câu A, B và C đều đúng 

 

16. Để giữ cho đôi mắt luôn luôn khỏe mạnh, bạn cần phải: 

A. Chỉ đọc sách, học bài khi có đầy đủ ánh sáng. 

B. Không đọc sách khi nằm hoặc khi đi tàu xe 

C. Hạn chế xem ti vi, điện thoại, máy tính bảng, chơi điện tử 

D. Câu A, B và C đều đúng 

 

17. Để bảo vệ các loài động vật, thực vật, chúng ta cần làm: 

A. Chống đốt nương, trồng cây gây rừng, phủ xanh đồi trọc. 

B. Trồng rừng ngập mặn, chống đánh bắt cá bằng mìn, bằng điện. 

C. Chống săn bắt thú rừng, chống buôn bán động vật hoang dã 

D. Câu A, B và C đều đúng 

 

VI. TÂM LÝ – GIAO TIẾP - ỨNG XỬ 
18. Khi trò chuyện với một người nào đó: 

A. Bạn thường là người nói nhiều nhất. 

B. Bạn thường để người khác nói nhiều hơn. 

C. Cố gắng cân bằng trong suốt cuộc đối thoại. 

D. Lãng tránh đi chỗ khác. 
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19. Khi bạn gặp một người lần đầu, bạn sẽ: 

A. Đợi người khác giới thiệu. 

B. Bạn sẽ mỉm cười, tự giới thiệu và chủ động bắt tay. 

C. Vui mừng và ôm chặt người đó. 

D. Choàng cổ thể hiện sự thân quen 

 

VII. ỨNG PHÓ, PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI – TAI NẠN 

THƯƠNG TÍCH – THOÁT HIỂM – CỨU NẠN – XÂM HẠI 
20. Cách ứng phó với vết thương bỏng (phỏng) là: 

A. Ngâm nước lạnh hay dội nước liên tục lên chổ bị phỏng khoảng 10 phút. 

B. Nhẹ nhàng tháo hết quần áo bó sát và trang sức ra trước khi da bị phồng lên. 

C. Dùng một miếng vải sạch, nhẹ phủ lên vết thương. 

D. Cả A, B, C đều đúng. 

 

21. Thủ phạm có thể thực hiện hành vi xâm hại là ai? 

A. Người quen 

B. Người thân, bà con, họ hàng 

C. Người lạ, bất kỳ ai 

D. Cả A, B, C đều đúng 

 

22. Khi bị xâm hại, bị bạo hành các em có thể gọi đến số điện thoại đường 

dây nóng hỗ trợ trẻ em là: 

A. 112 

B. 113 

C. 111 

D. 114  

 

VIII. AN TOÀN SINH HOẠT NGOÀI TRỜI 
23. Khi tham gia giao thông, để đảm bảo an toàn cho chính mình và cho 

những người xung quanh, bạn cần phải: 

A. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, ngồi ngay ngắn và không đùa giỡn 

B. Cài dây an toàn khi ngồi trên ô tô 

C. Đi bộ trên vỉa hè hoặc đi sát vào lề đường bên phải 

D. Câu A, B và C đều đúng 

 

24. Khi đi học về thấy một số bạn chơi đùa trên đường, bạn sẽ: 

A. Vui chơi cùng các bạn. 

B. Nhắc các bạn không chơi đùa trên đường vì không an toàn  

C. Vẫn đi bình thường như không có việc gì xảy ra. 

D. Câu B và C đúng 

 

25. Khi vui chơi ngoài công viên bạn sẽ: 

A. Hái những bông hoa mình thích 

B. Bỏ rác ở bất cứ đâu bạn muốn 

C. Không hái hoa, không đi lên cỏ  



5 

 

D. Câu A và câu C đều đúng 

 

IX. THIÊN NHIÊN - TRẠI – DÃ NGOẠI  
26. Để đảm bảo cho một kỳ trại an toàn, bạn cần phải chuẩn bị và lưu ý điều 

sau: 

A. Trang bị kiến thức về sơ cấp cứu và hô hấp nhân tạo 

B. Mang theo một túi cứu thương với thuốc và các dụng cụ cứu thương 

C. Không bao giờ tiếp cận động vật hoang dã, cẩn thận với các loại côn trùng 

nguy hiểm như rết, bò cạp… 

D. Câu A, B và C đều đúng 

 

27. Nếu muốn tham gia trại Huấn luyện và nâng bậc của Tổng đoàn Sao Bắc 

Đẩu em sẽ làm gì? 

A. Học thật tốt, vâng lời ông bà cha mẹ 

B. Để dành tiền tiết kiệm, bỏ ống heo 

C. Xin phép ba mẹ đăng ký tham gia 

D. Cả A, B, C đều đúng 

 

X. TRUYỀN THÔNG – THÔNG TIN 

28. Khi em vắng nghỉ sinh hoạt 1 tuần, không biết chủ đề và nội dung 

hoạt động của tuần sau. Em sẽ làm gì? 
A. Gọi điện thoại hỏi các anh chị thủ lĩnh 

B. Nhắn tin Facebook cho anh chị để hỏi 

C. Hỏi bạn đang sinh hoạt cùng nhóm với mình 

D. Cả A, B, C đều đúng 

 

29. Tác hại của game online là gì? 

A. Mất nhiều thời gian 

B. Mất nhiều tiền bạc, công sức 

C. Ảnh hưởng không tốt sức khỏe 

D. Cả A, B, C đều đúng 

 

30. Khi bị bắt nạt trên mạng em sẽ làm gì? 

A. Nhờ bạn bè đe dọa lại giúp mình. 

B. Xúc phạm người bắt nạt mình. 

C. Nhờ bố mẹ, thầy cô hỗ trợ giải quyết. 

D. Âm thầm chịu đựng. 

 

B. PHẦN THỰC HÀNH: 

1.Yêu cầu hát đúng nhạc, đúng lời, to, rõ, dõng dạc các bài hát quy định: 

- Quốc Ca, Hội Ca, Hành Khúc Sao Bắc Đẩu 

- Một số ca khúc sinh hoạt khi sinh hoạt cộng đồng (tự chọn) 

2. Thực hiện đúng các yêu cầu cơ bản Nét đẹp Sao Bắc Đẩu – Kỹ năng đội 

hình đội ngũ: 

- Nghỉ, Nghiêm, Chào, Bắt tay, Giắt nón lên cầu vai 
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C. PHẦN TỰ LUẬN: (Thí sinh thi NB1 làm câu tự luận sau ) 

- Bạn đã học được Nhiều điều hay khi tham gia sinh hoạt tại Tổng Đoàn 

Sao Bắc Đẩu TP. Hồ Chí Minh. Hãy kể ra một điều hay mà bạn đã học được 

và cho biết Điều này đã giúp gì cho bạn trong cuộc sống hàng ngày. 
 


